BỘ TƯ PHÁP                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      

DANH SÁCH 
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC SỞ TƯ PHÁP ĐƯỢC                                     BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP TẶNG BẰNG KHEN NĂM 2015”

(Kèm theo Quyết định số:  182/QĐ-BTP ngày  04  tháng  02  năm 2016    

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	  A.
	KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

	I.
	TỈNH LẠNG SƠN

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

	2.
	Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

	3.
	Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

	2.
	Bà Nông Thị Hiếu, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp                            tỉnh Lạng Sơn.

	II.
	TỈNH ĐIỆN BIÊN

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Đình Thu, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

	III.
	TỈNH BẮC GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;

	2.
	Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Đình Vĩ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;

	2.
	Ông Kiều Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

	IV.
	TỈNH PHÚ THỌ

	
	Tập thể

	1.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Trần Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp                          tỉnh Phú Thọ;

	3.
	Ông Phùng Trọng Lượng, Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

	V.
	TỈNH HÒA BÌNH

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Ông Bùi Huy Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

	VI.
	TỈNH HÀ GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Giang;

	3.
	Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Ấu Duy Quang, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	2.
	Bà Bùi Thị Nhâm, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	3.
	Bà Phạm Tú Anh, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

	VII.
	TỈNH THÁI NGUYÊN

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đàm Ngọc Huân, Chuyên viên Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

	VIII.
	TỈNH YÊN BÁI

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Công chứng số I, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái;

	2.
	Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái;

	2.
	Bà Hà Thị Bàn, Trưởng phòng Xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái;

	3.
	Bà Trần Thị Thu Nga, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

	IX.
	TỈNH SƠN LA

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;

	2.
	Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;

	3.
	Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Tòng Văn Chiến, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;

	2.
	Bà Hoàng Thị Duyên, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng                     Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Trưởng phòng Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

	X.
	TỈNH LAI CHÂU

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;

	2.
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lại Hữu Đồng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ                         tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;

	2.
	Ông Nguyễn Công Hưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Công chứng số I, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.


	XI.
	TỈNH BẮC KẠN

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Đồng Thị Đầm, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,                           Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

	2.
	Ông Đỗ Xuân Dũng, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

	3.
	Ông Nguyễn Công Hoạt, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

	XII.
	TỈNH CAO BẰNG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cao Bằng.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Ông Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Giám đốc                     Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cao Bằng;

	3.
	Bà Hoàng Thị Kiên, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp                   tỉnh Cao Bằng.

	XIII.
	TỈNH LÀO CAI

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai;

	3.
	Phòng Công chứng số I, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

	
	Cá nhân

	1.
	 Bà Phan Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

	2.
	Bà Đặng Thị Thoa, Trưởng phòng Xây dựng và thi hành pháp luật,                      Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

	3.
	Bà Trần Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai.


	XIV.
	TỈNH TUYÊN QUANG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

	2.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Lý Thị Hương Giang, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;

	2.
	Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,                    Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;

	3.
	Bà Trịnh Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp,                            Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

	
	

	B.
	KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

	I.
	TỈNH THÁI BÌNH

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình;

	3.
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

	2.
	Ông Nguyễn Mạnh Dương, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

	3.
	Ông Đinh Công Hưng, Trưởng phòng Công chứng số I, Sở Tư pháp                   tỉnh Thái Bình.

	II.
	TỈNH NAM ĐỊNH

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	2.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	3.
	Ông Trần Văn Mạnh, Cán bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

	III.
	TỈNH QUẢNG NINH

	
	Tập thể

	1.
	Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	2.
	Phòng Văn bản và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp                               tỉnh Quảng Ninh.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Dương Thái Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	2.
	Ông Lê Thành Cung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	3.
	Bà Vũ Thị Uyên, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm                     Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

	IV.
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

	2.
	Phòng Tổ chức - Đào tạo, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	3.
	Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Văn Tâng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	2.
	Bà Phạm Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Tổ chức, đào tạo, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	3.
	Bà Đỗ Kim Cúc, Kế toán trưởng Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

	V.
	TỈNH HƯNG YÊN

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;

	2.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;

	3.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Ngô Hải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;

	2.
	Ông Trần Thế Tiệm, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

	3.
	Ông An Xuân Thư, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản,                   Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

	VI.
	TỈNH BẮC NINH

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	2.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	3.
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Chu Văn Thảo, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	2.
	Ông Nguyễn Đình Định, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	3.
	Ông Thanh Thị Khoa, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

	VII.
	TỈNH HẢI DƯƠNG

	
	Tập thể

	1.
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	2.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	3.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Ngô Quang Giáp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	2.
	Ông Phạm Văn Song, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý                        nhà nước tỉnh Hải Dương.

	VIII.
	TỈNH NINH BÌNH

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Minh Thường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	2.
	Ông Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	3.
	Ông Nguyễn Minh Kỳ, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,                    Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình.

	IX.
	THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	
	Tập thể

	1.
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Thanh Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thư, Trưởng phòng pháp luật Hình sự - Hành chính, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng.

	X.
	TỈNH HÀ NAM

	
	Tập thể

	1.
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	2.
	Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đào Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	2.
	Ông Vũ Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Tình, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

	XI.
	TỈNH VĨNH PHÚC

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	2.
	Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật,                      Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	3.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật,                Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	2.
	Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng văn bản quy phạm              pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

	
	

	C.
	KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN 

	I.
	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ     

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;

	3.
	Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Võ Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế;

	2.
	Ông Nguyễn Ngọc Cường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;

	3.
	Bà Nguyễn Ngọc Thiên An, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp            tỉnh Thừa Thiên Huế.                    

	II.
	TỈNH THANH HÓA  

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

	2.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

	3.
	Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng Xây dựng văn bản, Sở Tư pháp     tỉnh Thanh Hóa;

	2.
	Ông Mai Văn Đông, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản,   Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

	3.
	Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,  Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

	III.
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;

	2.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;

	3.
	Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;

	2.
	Bà Trần Thị Tuyết, Trưởng phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

	IV.
	TỈNH NGHỆ AN

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	2.
	Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	3
	Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	2.
	Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	3.
	Bà Kiều Thị Huệ, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp                       tỉnh Nghệ An.

	V.
	TỈNH BÌNH ĐỊNH  

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;

	2.
	Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Dũng, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp,                       Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

	VI.
	TỈNH ĐẮK LẮK   

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk;

	3.
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;

	2.
	Ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;

	3.
	Ông Nguyễn Xuân Thu, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

	VII.
	TỈNH QUẢNG TRỊ 

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	2.
	Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	3.
	Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Lê Sa Huỳnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	2.
	Ông Hoàng Quốc Long, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;

	3.
	Ông Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị.

	VIII.
	TỈNH HÀ TĨNH    

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;

	2.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;

	3.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;

	2.
	Bà Trần Thị Hải Giang, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;

	3.
	Bà Phan Thị Huyền, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.

	IX.
	TỈNH QUẢNG NAM    

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	2.
	Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	3.
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	3.
	Bà Trần Thị Kim Phụng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

	X.
	TỈNH QUẢNG BÌNH 

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	3.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý                   nhà nước tỉnh Quảng Bình;

	2.
	Ông Hoàng Sơn, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Cán sự Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

	XI.
	TỈNH QUẢNG NGÃI 

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

	2.
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

	3.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Bùi Thị Lệ Thủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

	2.
	Ông Võ Văn Thảo, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp                    tỉnh Quảng Ngãi;

	3.
	Bà Lương Thị Diễm Quỳnh, Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

	XII.
	TỈNH GIA LAI     

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai;

	3.
	Phòng Công chứng số 3, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Rơ Châm Keo, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	2.
	Bà Lê Thị Ngọc Lam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	3.
	Bà Lương Thị Thảo, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai.


	XIII.
	TỈNH KON TUM   

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kon Tum;

	3.
	Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

	2.
	Ông Trần Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

	3.
	Ông Phạm Văn Chung, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp                      tỉnh Kon Tum.

	
	

	D.
	KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

	I.
	TỈNH BÌNH DƯƠNG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Bổ Trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

	2.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

	3.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương.

	
	Tên  cá nhân

	1.
	Ông Bùi Duy Hiển, Giám đốc Sở Tư  pháp tỉnh Bình Dương;

	2.
	Bà Nguyễn Thu Trang, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,                    Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

	3.
	Ông Huỳnh Quốc Anh, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

	II.
	TỈNH LÂM ĐỒNG

	
	Tên tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

	2.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

	3.
	Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

	
	Tên cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Tạo, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.


	III.
	TỈNH NINH THUẬN

	
	Tên tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

	2.
	Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

	3.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

	
	Tên  cá nhân

	1.
	Ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

	2.
	Ông Lê Kim Hiệp, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý                 nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

	IV.
	TỈNH ĐẮK NÔNG

	
	Tên tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	2.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	3.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

	
	Tên  cá nhân

	1.
	Ông Hoàng Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	2.
	Bà Vũ Thị Tươi, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

	3.
	Bà Chu Thị Nga, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

	V.
	 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

	
	Tên tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	2.
	Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

	
	Tên cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	2.
	Ông Nguyễn Công Định, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Bông, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

	VI.
	TỈNH PHÚ YÊN

	
	Tên tập thể

	1.
	Văn phòng  Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;

	2.
	Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

	
	Tên  cá nhân

	1.
	Bà Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;

	2.
	Ông Phạm Chí Công, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp                     tỉnh Phú Yên.

	VII.
	TỈNH ĐỒNG NAI

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	2.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	2.
	Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,                      Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	3.
	Bà Đỗ Thị Anh Đào, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

	VIII.
	TỈNH BÌNH PHƯỚC

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Phước;

	3.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Xuân, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp                                tỉnh Bình Phước;

	3.
	Bà Trương Thị Bích Huệ, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý                  Nhà nước tỉnh Bình Phước.


	
	

	E.
	KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

	I.
	TỈNH AN GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	2.
	Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	3.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phan Thành Thế, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	2.
	Ông Phạm Thành Đô, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp                          tỉnh An Giang;

	3.
	Ông Trịnh Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,                 Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

	II.
	TỈNH BẠC LIÊU

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	2.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	3.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Bá Ân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	2.
	Ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Hường, Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

	III.
	TỈNH BẾN TRE

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	2.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	3.
	Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Cao Thị Nguyên, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	2.
	Ông Lê Thành, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp                       tỉnh Bến Tre;

	3.
	Ông Vòng Hồ Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

	IV.
	TỈNH CÀ MAU

	
	Tập thể

	1.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;

	2.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;

	3.
	Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Trương Kim Thảo, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;

	2.
	Ông Nguyễn Hải Vân, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;

	3.
	Ông Huỳnh Quốc Hận, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

	V.
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Huỳnh Quốc Lâm, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	2.
	Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

	VI.
	TỈNH ĐỒNG THÁP

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

	VII.
	TỈNH HẬU GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

	2.
	Phòng Công chứng, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Phạm Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

	2.
	Bà Trần Phượng Quyên, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

	VIII.
	TỈNH KIÊN GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang;

	2.
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;

	3.
	Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Phạm Thị Bích Liễu, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp                          tỉnh Kiên Giang;

	2.
	Bà Đỗ Thị Hồng, Trưởng phòng Pháp luật Lao động, chính sách xã hội, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Diễm My, Công chứng viên Phòng Công chứng số 1,                   Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang.

	IX.
	TỈNH LONG AN

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Long An;

	2.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Long An;

	3.
	Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Long An.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An;

	2.
	Bà Lê Thị Tạo, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Long An;

	3.
	Ông Lê Thanh Liêm, Quyền Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Long An.

	X.
	TỈNH SÓC TRĂNG

	
	Tập thể

	1.
	Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	2.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

	
	Cá nhân

	1.
	Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

	XI.
	TỈNH TIỀN GIANG

	
	Tập thể

	1.
	Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	2.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	3.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Phạm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	2.
	Ông Phan Huy Tùng, Chuyên viên chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	3.
	Ông Huỳnh Hữu Minh, Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp               tỉnh Tiền Giang.

	XII.
	TỈNH TRÀ VINH

	
	Tập thể

	1.
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh;

	2.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Nguyễn Hiền Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh;

	2.
	Bà Lục Thị Tiến, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,                 Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh;

	3.
	Ông Nguyễn An Cư, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

	XIII.
	TỈNH VĨNH LONG

	
	Cá nhân

	1.
	Ông Hà Hoàng, Chuyên viên, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

	2.
	Ông Trịnh Minh Bình, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

	3.
	Bà Trần Thị Tố Ni, Chuyên viên, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

	
	

	
	Tổng số: 144 tập thể, 159 cá nhân./.
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